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Phụ lục 

BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi) 

 

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 

Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời  

1.1. Hoạt động tập trung 

trong nhà (ngoại trừ 

phạm vi công sở, trường 

học, cơ sở y tế và mục 

4, 6, 7, 8 phần I Phụ lục 

này) 

Không hạn chế hoạt 

động  

(Khi diễn biến dịch 

phức tạp, theo mức độ 

nguy cơ của yếu tố 

dịch tễ có thể áp dụng 

tạm thời các điều kiện 

về tiêm chủng vắc xin, 

xét nghiệm, số lượng 

người, giãn cách phù 

hợp đảm bảo khống 

chế dịch kịp thời 

nhưng không vượt quá 

biện pháp cấp độ 2). 

- Hoạt động: 

+ Không tập trung quá 50 

người tại cùng một thời 

điểm; giữ khoảng cách 

tối thiểu 02m khi tiếp xúc 

(điều kiện: 50 người đều 

đã tiêm đủ liều vắc xin 

hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 06 

tháng hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm 

tính trong vòng 72 giờ kể 

từ thời điểm lấy mẫu). 

+ Hoặc không tập trung 

quá 30 người tại cùng 

một thời điểm; giữ 

khoảng cách tối thiểu 

02m khi tiếp xúc.  

- Hoặc tùy diễn biến dịch 

để quy định số người 

tham gia (nhưng không 

vượt quá Cấp độ 3). 

Tạm dừng hoạt động. Tạm dừng hoạt động. 

1.2. Hoạt động tập trung 

ngoài trời 

 

Hoạt động hạn chế: 

- Không tập trung quá 20 người 

tại cùng một thời điểm; giữ 

khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp 

xúc (điều kiện: 20 người đều đã 

tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 trong vòng 06 

tháng hoặc có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 

72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu). 

- Hoặc có thể tạm dừng hoạt động 

nếu tình hình dịch có chiều hướng 

diễn biến phức tạp. 

Không tập trung quá 02 người 

tại cùng một thời điểm; giữ 

khoảng cách tối thiểu 02m khi 

tiếp xúc.  

1.3. Đám cưới, đám 

tang, đám tiệc 

Không tập trung quá 20 người tại 

cùng một thời điểm; giữ khoảng 

cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc; có 

sự giám sát của chính quyền địa 

phương. 

- Tạm dừng tổ chức tiệc cưới, 

đám tiệc. 

- Đám tang: Không tập trung 

quá 15 người tại cùng một thời 

điểm; giữ khoảng cách tối thiểu 

02m khi tiếp xúc; có sự giám sát 

của chính quyền địa phương. 

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

2.1. Vận tải hành khách 

công cộng liên tỉnh, nội 

tỉnh 

Hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng 

dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận 

tải tỉnh. 

Hoạt động hạn chế, bảo đảm 

các điểu kiện: 

-  Đảm bảo phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải, Sở Giao thông 

vận tải tỉnh. 
- Không vượt quá 50% số 

lượng phương tiện đăng ký và 

mỗi xe không quá 50% số 

lượng ghế cấp phép, bố trí 

khách giãn cách (không áp 

dụng gián cách đối với xe 

giường nằm) 
- Thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 theo quy định. 

- Dừng hoạt động vận tải hành khách 

theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, 

xe buýt, hợp đồng, du lịch (trừ xe 

công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp 

đồng điện tử), vận chuyển học sinh, 

sinh viên. 

- Riêng đối với xe taxi, xe công nghệ 

dưới 9 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch 

sừ dụng hợp đồng điện tử) có vách 

ngăn với khách, thanh toán điện tử 

được phép hoạt động không vượt 

quá 20% tổng số phương tiện của 

đơn vị; đảm bảo giãn cách chỗ trên 

phương tiện (căn cứ tình hình dịch, 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 

lượng cụ thể). 2.2. Vận tải hành khách 

nội bộ 

Hoạt động theo hướng dẫn 

của Sở Giao thông vận tải có 

điểm đi, điểm đến, giãn cách 

khách trên phương tiện, xét 

nghiệm theo quy định. 

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh 

3.1. Lưu thông, vận 

chuyển hàng hóa nội 

tỉnh hoặc liên tỉnh 

Hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Trong điều kiện cụ thể, Sở Giao thông vận 

tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh với chủ trương đảm bảo lưu thông thông suốt vận chuyển hàng hóa, tuyệt đối không gây 

ách tắt và vừa đảm bảo phòng, chống dịch. 

3.2. Hoạt động vận 

chuyển hàng hóa nội bộ 

sử dụng công nghệ có 

đăng ký (bao gồm nhân 

viên giao hàng, nhân 

viên của doanh nghiệp 

bưu chính...) 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 5K. 

- Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng hoặc có 

kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong 

vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu). 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 5K; giãn 

cách 02m khi giao nhận hàng 

hóa. 

- Đã tiêm đủ liều vắc-xin 

phòng COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 không 

quá 06 tháng hoặc có kết quả 

xét nghiệm SARS-CoV-2 âm 

Hoạt động hạn chể, đảm bảo điều 

kiện: 

- Đảm bảo yêu cầu 5K; giãn cách 

02m khi giao nhận hàng hóa. 

- Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng hoặc 

có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ thời 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

tính trong vòng 72 giờ (kể từ 

thời điểm lấy mẫu). 

điểm lấy mẫu). 

- Thực hiện xét nghiệm định kỳ, có 

kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong 72 giờ. 

3.3. Hoạt động sát hạch, 

cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ 

Hoạt động đảm bảo quy định phòng, chống dịch Dừng hoạt động Dừng hoạt động 

4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Quy định chung: 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG; các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

(Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng) đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG; chấp hành các 

quy định khác có liên quan của Trung ương, của tỉnh. 

- Có xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án phòng chống dịch, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ 

Y tế và của tỉnh. 

- Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo bảng kiểm, khắc phục hiệu quả và cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. 

4.1. Cơ sở sản xuất, đơn 

vị thi công các dự án, 

công trình giao thông, 

xây dựng (bao gồm: Cơ 

sở sản xuất, cụm công 

nghiệp; đơn vị thi công 

các dự án, công trình 

giao thông, xây dựng) 

Hoạt động:  

- Đảm bảo phòng, 

chống dịch theo các 

quy định chung. 

- Xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định 

của Bộ Y tế. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo phòng, chống dịch theo các quy định chung. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo phòng, chống dịch theo 

các quy định chung. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy 

định của Bộ Y tế. 

4.2. Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ bao gồm trung 

tâm thương mại, siêu 

thị, cửa hàng tiện ích, 

đại lý, chuỗi bán lẻ (trừ 

điểm 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

mục 4 phần I Phụ lục 

này) 

Hoạt động:  

- Đảm bảo phòng, 

chống dịch theo các 

quy định chung. 

- Xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định 

của Bộ Y tế. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo phòng, chống 

dịch theo các quy định 

chung. 

- Người tham gia (quản 

lý, bán hàng, phục vụ, 

khách hàng…) khai báo y 

tế bằng quét mã QR khi 

đến; giãn cách tối thiểu 

01m. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo phòng, chống dịch 

theo các quy định chung. 

- Người tham gia khai báo y 

tế bằng quét mã QR khi đến; 

giãn cách tối thiểu 02m; đã 

tiêm đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 06 

tháng hoặc có xét nghiệm 

Hoạt động:  

- Đảm bảo phòng, chống dịch theo 

các quy định chung. 

- Người tham gia khai báo y tế bằng 

quét mã QR khi đến; giãn cách tối 

thiểu 02m; đã tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 06 tháng 

hoặc có xét nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ thời 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

- Xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định của 

Bộ Y tế. 

SARS-CoV-2 âm tính trong 

vòng 72 giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 

theo quy định của Bộ Y tế. 

- Khuyến cáo: Trung tâm 

thương mại, siêu thị không 

nên tập trung quá 30 người 

cùng một thời điểm; cửa hàng 

tiện ích, đại lý, chuỗi bán lẻ 

không nên tập trung quá 05 

cùng một thời điểm. Khuyến 

khích bán hàng trực tuyến. 

điểm lấy mẫu). 

- Trung tâm thương mại, siêu thị 

không tập trung quá 30 người cùng 

một thời điểm; cửa hàng tiện ích, đại 

lý, chuỗi bán lẻ không tập trung quá 

05 cùng một thời điểm. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy 

định của Bộ Y tế. 

4.3. Chợ truyền thống, 

chợ tạm, chợ dân sinh 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

5K. 

- Ban quản lý chợ tổ 

chức thực hiện đảm 

bảo phòng, chống dịch 

theo các quy định 

chung. 

- Xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định 

của Bộ Y tế. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 5K; 

giãn cách tối thiểu 02m. 

- Ban quản lý chợ tổ chức 

thực hiện đảm bảo 

phòng, chống dịch theo 

các quy định chung. 

- Xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định của 

Bộ Y tế. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 5K; giãn 

cách tối thiểu 02m. 

- Ban quản lý chợ tổ chức 

thực hiện đảm bảo phòng, 

chống dịch theo các quy định 

chung. 

- Người tham gia (quản lý, 

bán hàng, phục vụ, khách 

hàng…) khai báo y tế bằng 

quét mã QR khi đến; giãn 

cách tối thiểu 02m; đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 06 

tháng hoặc có xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính trong 

vòng 72 giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 

Hoạt động:  

- Chỉ bán hàng thiết yếu. 

- Đảm bảo yêu cầu 5K; giãn cách tối 

thiểu 02m; không tập trung quá 03 

người tại một quầy/sạp/gian hàng (kể 

cả người bán hàng). 

- Ban quản lý chợ tổ chức thực hiện 

đảm bảo phòng, chống dịch theo các 

quy định chung. 

- Người tham gia (quản lý, bán 

hàng, phục vụ, khách hàng…) khai 

báo y tế bằng quét mã QR khi đến; 

giãn cách tối thiểu 02m; đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc 

khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 

tháng hoặc có xét nghiệm SARS-

CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ 

(kể từ thời điểm lấy mẫu). 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy 

định của Bộ Y tế. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

theo quy định của Bộ Y tế. 

- Khuyến cáo: Không nên tập 

trung quá 05 người tại một 

quầy/sạp/gian hàng (kể cả 

người bán hàng). 

4.4. Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống như 

nhà hàng, nhà hàng tiệc 

cưới, nhà hàng khách 

sạn, cửa hàng, quầy 

hàng; trạm dừng chân 

ăn, uống, nghỉ; hộ gia 

đình kinh doanh dịch vụ 

ăn, uống; quán ăn, uống 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

5K; đảm bảo phòng, 

chống dịch theo quy 

định chung. 

- Người kinh doanh, 

bán hàng, phục vụ đã 

tiêm đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 

06 tháng hoặc có xét 

nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

- Đảm bảo khoảng 

cách giữa các bộ bàn 

ghế tối thiểu 02m, 

giãn cách khách hàng 

tối thiểu 01m; tổ chức 

khai báo y tế hoặc 

quét mã QR cho toàn 

bộ người đến sử dụng 

dịch vụ. 

- Xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định 

của Bộ Y tế. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 5K; 

đảm bảo phòng, chống 

dịch theo các quy định 

chung. 

- Người tham gia (quản 

lý, bán hàng, phục vụ, 

khách hàng…) khai báo y 

tế bằng quét mã QR khi 

đến; giãn cách tối thiểu 

02m; đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 

hoặc khỏi bệnh COVID-

19 trong vòng 06 tháng 

hoặc có xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ 

thời điểm lấy mẫu). 

- Đảm bảo khoảng cách 

giữa các bộ bàn ghế tối 

thiểu 02m, giãn cách 

khách tối thiểu 01m và 

giảm 50% số lượng 

khách hàng phục vụ tại 

cùng một thời điểm (số 

lượng khách hàng được 

tính theo số lượng đăng 

ký kinh doanh thuế).  

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 5K; đảm 

bảo phòng, chống dịch theo 

các quy định chung. 

- Người tham gia (quản lý, 

bán hàng, phục vụ, khách 

hàng…) khai báo y tế bằng 

quét mã QR khi đến; giãn 

cách tối thiểu 02m; đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 06 

tháng hoặc có xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính trong 

vòng 72 giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

- Đảm bảo khoảng cách giữa 

các bộ bàn ghế tối thiểu 02m, 

giãn cách khách tối thiểu 02m 

và giảm 70% số lượng khách 

hàng phục vụ tại cùng một 

thời điểm (số lượng khách 

hàng được tính theo số lượng 

đăng ký kinh doanh thuế).  

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 

theo quy định của Bộ Y tế. 

- Khuyến khích: Bán hàng 

trực tuyến, bán mang về. 

Hoạt động hạn chế: Hình thức bán 

mang về, không phục vụ tại chỗ. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

(Khi diễn biến dịch 

phức tạp, theo mức độ 

nguy cơ của yếu tố 

dịch tễ có thể áp dụng 

tạm thời các điều kiện 

về tiêm chủng vắc xin, 

xét nghiệm, số lượng 

người, giãn cách phù 

hợp đảm bảo khống 

chế dịch kịp thời 

nhưng không vượt quá 

biện pháp cấp độ 2). 

- Xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo quy định của 

Bộ Y tế. 

- Khuyến khích: Bán 

hàng trực tuyến, bán 

mang về. 

4.5. Kinh doanh thức 

ăn, thức uống đường 

phố (bán rong, vỉa hè, 

đường phố, nơi công 

cộng hoặc những nơi 

tương tự) 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

5K. 

- Người kinh doanh, 

bán hàng, phục vụ đã 

tiêm ít nhất 01 liều vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo khoảng 

cách giữa các bộ bàn 

ghế tối thiểu 02m, 

giãn cách khách hàng 

tối thiểu 01m. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 5K. 

- Đảm bảo khoảng cách 

giữa các bộ bàn ghế tối 

thiểu 02m, giãn cách 

khách hàng tối thiểu 

02m. 

- Người kinh doanh, bán 

hàng, phục vụ đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc khỏi 

bệnh COVID-19 trong 

vòng 06 tháng hoặc có 

xét nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm lấy 

mẫu). 

- Không tập trung quá 20 

người cùng một thời 

điểm. 

- Tạm dừng hoạt động. 

- Hoặc bán mang về, không 

phục vụ tại chỗ. 

- Tạm dừng hoạt động. 

- Hoặc bán mang về, không phục vụ 

tại chỗ. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

4.6. Cơ sở kinh doanh 

các dịch vụ có nguy cơ 

lây nhiễm cao như 

karaoke, mát xa, xông 

hơi, các điểm truy cập 

internet, cung cấp trò 

chơi điện tử công cộng; 

khu vui chơi, giải trí; 

làm tóc (bao gồm cắt 

tóc); cơ sở làm đẹp (làm 

móng, trang điểm, 

spa...) và các cơ sở khác 

do địa phương quyết 

định 

Hoạt động có điều 

kiện: 

- Đảm bảo yêu cầu 

5K. 

- Tất cả người tham 

gia (người kinh doanh, 

phục vụ, khách hàng, 

người đến sử dụng 

dịch vụ tại các cơ sở 

này) đã tiêm đủ liều 

vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng 

hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

- Chủ cơ sở phải tổ 

chức cho khách hàng 

khai báo y tế bằng 

quét mã QR trước khi 

sử dụng dịch vụ. 

- Hoạt động hạn chế: 

Đảm bảo điều kiện như 

Cấp độ 1; không quá 

50% công suất của cơ sở 

và không quá 50% số 

người/phòng. 

- Hoặc tạm dừng hoạt 

động nếu tình hình dịch 

diễn biến phức tạp. 

- Riêng cắt tóc, làm tóc: 

Đảm bảo điều kiện như 

Cấp độ 1; không quá 05 

người cùng một thời 

điểm.  

 

- Tạm dừng hoạt động. 

- Riêng cắt tóc, làm tóc: Đảm 

bảo điều kiện như Cấp độ 1; 

không quá 03 người cùng một 

thời điểm.  

 

Tạm dừng hoạt động 

4.7. Hoạt động bán 

hàng rong, vé số dạo,... 

(không phục vụ ăn uống 

tại chỗ) 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 

5K. 

- Người kinh doanh, 

bán hàng, phục vụ đã 

tiêm ít nhất 01 liều vắc 

xin phòng COVID-19. 

Hoạt động: 

-  Đảm bảo yêu cầu 5K. 
- Người kinh doanh, bán 

hàng, phục vụ đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc khỏi 

bệnh COVID-19 trong 

vòng 06 tháng hoặc có 

xét nghiệm SARS-CoV-2 

Tạm dừng hoạt động Tạm dừng hoạt động 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm lấy 

mẫu). 

5. Hoạt động giáo dục, đào tạo  

Quy định chung các cơ sở giáo dục, đào tạo: 

- Có xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch COVID-19; phương án, kịch bản xử lý các tình huống khi có ca COVID-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, của tỉnh. 

- Thường xuyên đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học theo bộ tiêu chí và cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn với 

dịch COVID-19 (Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC). 

- Thực hiện nghiêm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC. 

 Tổ chức dạy học trực 

tiếp; củng cố các điều 

kiện hạ tầng công 

nghệ thông tin, trang 

thiết bị, phương tiện 

để sẵn sàng chuyển 

sang các hình thức dạy 

học khác khi dịch 

bệnh diễn biến phức 

tạp. 

Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với 

dạy học trực tuyến, trên truyền hình. 

Căn cứ điều kiện thực tế, các địa 

phương quyết định kế hoạch dạy học 

cho từng lớp, khối lớp; với cấp học phổ 

thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 

lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm 

giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở 

vật chất và các điều kiện an toàn trong 

công tác phòng, chống dịch. 

Căn cứ vào thực tế tình hình và tiến độ triển khai kế hoạch 

năm học tại địa phương để tổ chức dạy học trực tuyến, trên 

truyền hình, giao bài tự học...; với cấp học mầm non và phổ 

thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, 

học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp; 

phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu 

quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua 

truyền hình; có phương án chuyển tài liệu học tập đến những 

học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền 

hình. 

6. Hoạt động cơ quan, công sở  

Quy định chung: 

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định của Tỉnh và của huyện. 

- Có xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch. 

- Riêng các cơ sở y tế, thủ trưởng đơn vị quyết định số người làm việc trực tuyến khi dịch cấp độ 3, 4, nhưng phải luôn luôn hoạt động và đảm bảo nhân 

lực thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. 

 Hoạt động: 

- Đảm bảo các quy 

định phòng, chống 

dịch. 

- Đảm bảo yêu cầu 

5K. 

Hoạt động: 

- Đảm bảo các quy định 

phòng, chống dịch. 

- Đảm bảo yêu cầu 5K. 

- Tổ chức khai báo y tế 

bằng quét mã QR khi 

Hoạt động: 

- Đảm bảo các quy định 

phòng, chống dịch. 

- Đảm bảo yêu cầu 5K. 

- Tổ chức khai báo y tế bằng 

quét mã QR khi đến/vào đơn 

Hoạt động: 

- Đảm bảo các quy định phòng, 

chống dịch. 

- Đảm bảo yêu cầu 5K. 

- Tổ chức khai báo y tế bằng quét 

mã QR khi đến/vào đơn vị. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

- Tổ chức khai báo y 

tế bằng quét mã QR 

khi đến/vào đơn vị. 

đến/vào đơn vị. vị. 

- Thủ trưởng quyết định số 

người làm việc trực tuyến 

(không quá 50%). 

- Thủ trưởng quyết định số người 

làm việc trực tuyến và trực tiếp đảm 

bảo phòng, chống dịch. 

7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự 

 Hoạt động:  

- Cơ sở có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm các biện 

pháp phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn Sở Nội vụ. 

- Không hạn chế số người 

(Khi diễn biến dịch phức 

tạp, theo mức độ nguy cơ 

của yếu tố dịch tễ có thể 

áp dụng tạm thời các điều 

kiện về tiêm chủng vắc xin, 

xét nghiệm, số lượng 

người, giãn cách phù hợp 

đảm bảo khống chế dịch 

kịp thời nhưng không vượt 

quá biện pháp cấp độ 2) 

Hoạt động: 

- Cơ sở có kế hoạch và chịu trách 

nhiệm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo hướng dẫn Sở Nội vụ. 

- Không tập trung quá 50 người tại 

cùng một thời điểm; giữ khoảng cách 

tối thiểu 01m khi tiếp xúc (điều kiện: 

50 người đều đã tiêm đủ liều vắc xin 

hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 

vòng 06 tháng hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong 

vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu). 

Hoặc không tập trung quá 30 người 

tại cùng một thời điểm; giữ khoảng 

cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.  

- Hoạt động hạn chế: 

+ Cơ sở có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

các biện pháp phòng, 

chống dịch theo 

hướng dẫn Sở Nội 

vụ. 

+ Không tập trung 

quá 20 người tại 

cùng một thời điểm; 

giữ khoảng cách tối 

thiểu 02m khi tiếp 

xúc.  

- Hoặc tạm dừng 

hoạt động nếu tình 

hình dịch diễn biến 

phức tạp. 

Tạm dừng hoạt động 

8. Hoạt động khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 

Quy định chung: 

- Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cần đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hướng dẫn số 

3862/HD-BVHTTDL) và của tỉnh. 

- Các cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch; cơ sở thể dục thể thao phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch và phương 

án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ (thông qua mã 

QR hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến) hàng ngày; thường xuyên tự đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn dịch 

COVID-19 (Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL và Công văn số 1518/BVHTTDL-TCDL) 

8.1. Cơ sở kinh doanh 

du lịch: Cơ sở lưu trú 

du lịch (khách sạn, nhà 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

- Hoạt động hạn chế: 

+ Đảm bảo yêu cầu phòng, chống 

dịch. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

nghỉ,nhà trọ…) và cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du 

lịch.  

- Riêng các dịch vụ có 

nguy cơ lây nhiễm cao 

trong cơ sở kinh doanh 

du lịch áp dụng các 

biện pháp phòng chống 

dịch theo điểm 4.6 mục 

4 phần I Phụ lục này 

- Quản lý, nhân viên, 

phục vụ của cơ sở đã 

tiêm ít nhất 01 liều vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Hoạt động 100% 

công suất. 

 

- Quản lý, nhân viên, 

phục vụ của cơ sở đã 

tiêm ít nhất 02 liều vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Hoạt động 100% công 

suất. 

 

- Quản lý, nhân viên, phục vụ 

của cơ sở đã tiêm ít nhất 02 

liều vắc xin phòng COVID-

19. 

- Chỉ tổ chức hoạt động tham 

quan tại khu, điểm du lịch, sự 

kiện tập trung trong nhà và 

các chương trình du lịch theo 

nhóm dưới 25 người. 

- Cơ sở lưu trú du lịch, dịch 

vụ ăn uống trong cơ sở kinh 

doanh du lịch được hoạt động 

không quá 50% công suất tại 

cùng một thời điểm; phương 

tiện đưa đón khách không sử 

dụng quá 50% số ghế. 

- Các cơ sở lưu trú du lịch 

đang phục vụ khách có công 

suất trên 50% thì không đón 

khách mới. 

+ Quản lý, nhân viên, phục vụ của 

cơ sở đã tiêm ít nhất 02 liều vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Dừng hoạt động tham quan, tổ 

chức sự kiện, các chương trình du 

lịch. 

+ Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn 

uống trong cơ sở kinh doanh du lịch 

được hoạt động không quá 30% 

công suất tại cùng một thời điểm; 

phương tiện đưa đón khách không sử 

dụng quá 50% số ghế. 

+ Các cơ sở lưu trú du lịch đang 

phục vụ khách có công suất trên 

30% thì không đón khách mới. 

- Hoặc tạm ngừng tất cả các hoạt 

động nếu dịch diễn biến phức tạp. 

8.2. Đối với hoạt động 

văn hóa phục vụ nhiệm 

vụ chính trị; hoạt động 

triển lãm; tổ chức ngày 

kỷ niệm, ngày thành 

lập, ngày truyền thống, 

ngày hưởng ứng (có kế 

hoạch được phê duyệt) 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Tất cả người tham 

gia đã tiêm đủ liều 

vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng 

hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Giảm 30% số lượng đại 

biểu, khách mời theo Kế 

hoạch được phê duyệt. 

- Tất cả người tham gia 

đã tiêm đủ liều vắc-xin 

phòng COVID-19 hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng hoặc 

có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

- Giảm 50% số lượng đại 

biểu, khách mời dự theo Kế 

hoạch được phê duyệt. Hạn 

chế thành phần khách mời từ 

các địa phương khác. 

- Tất cả người tham gia đã 

tiêm đủ liều vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 

tháng hoặc có kết quả xét 

Tạm dừng hoạt động. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

lấy mẫu). trong vòng 72 giờ (kể từ 

thời điểm lấy mẫu). 

- Giảm quy mô, cấp độ, 

thay đổi hình thức tổ 

chức theo tình hình diễn 

biến dịch bệnh và các 

quy định của địa phương. 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ thời 

điểm lấy mẫu). 

- Giảm quy mô, cấp độ, thay 

đổi hình thức tổ chức theo 

tình hình diễn biến dịch bệnh 

và quy định của địa phương. 

8.3. Đối với hoạt động 

lễ hội, mít tinh, phát 

động (có kế hoạch được 

phê duyệt) 

 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Tất cả người tham 

gia đã tiêm đủ liều 

vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng 

hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Giảm 50% số lượng đại 

biểu, khách mời theo Kế 

hoạch được phê duyệt. 

- Tất cả người tham gia 

đã tiêm đủ liều vắc-xin 

phòng COVID-19 hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng hoặc 

có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ 

thời điểm lấy mẫu). 

- Giảm quy mô, điều 

chỉnh hình thức, thời 

gian; giảm các hoạt động 

hội đảm bảo điều kiện 

phòng, chống dịch theo 

tình hình diễn biến dịch 

bệnh và quy định địa 

phương. 

Hoạt động hạn chế: 

- Đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

- Tất cả người tham gia đã 

tiêm đủ liều vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 

tháng hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ thời 

điểm lấy mẫu). 

- Chỉ tổ chức phần nghi lễ, 

không tổ chức các hoạt động 

hội. 

- Không mời khách tham dự 

phần nghi lễ. 

 

Tạm dừng hoạt động. 

8.4. Đối với hoạt động 

của thư viện; biểu diễn 

văn hóa, nghệ thuật 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

Tạm dừng hoạt động. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

 - Tất cả người tham 

gia đã tiêm đủ liều 

vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng 

hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

- Giảm 50% số lượng 

khách, khán giả, độc giả 

phục vụ; giãn cách tối 

thiểu 01m. 

- Tất cả người tham gia 

đã tiêm đủ liều vắc-xin 

phòng COVID-19 hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng hoặc 

có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ 

thời điểm lấy mẫu). 

- Có bảng nội quy hướng 

dẫn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

- Giảm 70% số lượng khách, 

khán giả, độc giả phục vụ; 

giãn cách tối thiểu 02m. 

- Tất cả người tham gia đã 

tiêm đủ liều vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 

tháng hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ thời 

điểm lấy mẫu). 

- Có bảng nội quy hướng dẫn 

thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

8.5. Đối với hoạt động 

của các di tích, điểm 

tham quan du lịch 

 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Tất cả người tham 

gia đã tiêm đủ liều 

vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng 

hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Chỉ đón tiếp, phục vụ 

các đoàn tham quan 

không quá 20 

người/đoàn; giãn cách tối 

thiểu 01m. 

- Tất cả người tham gia 

đã tiêm đủ liều vắc-xin 

phòng COVID-19 hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng hoặc 

có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ 

thời điểm lấy mẫu). 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

- Chỉ đón tiếp, phục vụ các 

đoàn tham quan không quá 10 

người/đoàn; giãn cách tối 

thiểu 01m. 

- Tất cả người tham gia đã 

tiêm đủ liều vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 

tháng hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ thời 

điểm lấy mẫu). 

- Có bảng nội quy hướng dẫn 

thực hiện các biện pháp 

Tạm dừng hoạt động. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

- Có bảng nội quy hướng 

dẫn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

phòng, chống dịch. 

8.6. Hoạt động tập 

luyện thể dục thể thao 

ngoài trời 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

5K. 

- Người tham gia các 

hoạt động tập luyện 

thể dục thể thao ngoài 

trời đảm bảo khoảng 

cách giãn cách tối 

thiểu 02m; chủ động 

các biện pháp vệ sinh, 

sát khuẩn bề mặt đối 

với các trang, thiết bị 

tập luyện. 

(Khi diễn biến dịch 

phức tạp, theo mức độ 

nguy cơ của yếu tố 

dịch tễ có thể áp dụng 

tạm thời các điều kiện 

về tiêm chủng vắc xin, 

xét nghiệm, số lượng 

người, giãn cách phù 

hợp đảm bảo khống 

chế dịch kịp thời 

nhưng không vượt quá 

biện pháp cấp độ 2) 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 5K. 

- Người tham gia các 

hoạt động tập luyện thể 

dục thể thao ngoài trời 

đảm bảo khoảng cách 

giãn cách tối thiểu 02m; 

chủ động các biện pháp 

vệ sinh, sát khuẩn bề mặt 

đối với các trang, thiết bị 

tập luyện. 

- Hạn chế tập luyện ngoài 

trời theo nhóm đông 

người. 

- Trường hợp tập luyện 

theo nhóm; có người 

hướng dẫn theo nhóm thì 

thực hiện theo Cấp độ 2 

mục 1.2. 
 

Hoạt động: 

- Đảm bảo yêu cầu 5K. 

- Người tham gia các hoạt 

động tập luyện thể dục thể 

thao ngoài trời đảm bảo 

khoảng cách giãn cách tối 

thiểu 02m; chủ động các biện 

pháp vệ sinh, sát khuẩn bề 

mặt đối với các trang, thiết bị 

tập luyện. 

- Hạn chế tập luyện ngoài trời 

theo nhóm đông người. 

- Trường hợp tập luyện theo 

nhóm; có người hướng dẫn 

theo nhóm thì thực hiện theo 

Cấp độ 3 mục 1.2. 

 

Tạm dừng hoạt động. 

8.7. Hoạt động tập 

luyện thể dục thể thao 

trong nhà 

Đảm bảo đầy đủ dung 

dịch khử khuẩn, nước 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Tất cả người tham 

gia đã tiêm đủ liều 

Hoạt động:  

- Đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

- Giảm quy mô phòng tập 

(công suất tối đa 70%); 

- Hoạt động:  

+ Đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch. 

+ Hạn chế số lượng người tập 

(công suất sử dụng phòng tập 

Tạm dừng hoạt động. 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

rửa tay với xà phòng tại 

các khu vực tập luyện, 

thi đấu. Phòng tập phải 

đảm bảo thông gió tốt, 

khuyến khích thông gió 

tự nhiên; có nội quy, 

bảng hướng dẫn người 

tập thực hiện quy định 

về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng 

hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính trong vòng 72 

giờ (kể từ thời điểm 

lấy mẫu). 

 

hàng ngày cơ sở cung 

ứng dịch vụ phải thực 

hiện vệ sinh, sát khuẩn 

trang thiết bị. 

- Tất cả người tham gia 

đã tiêm đủ liều vắc-xin 

phòng COVID-19 hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 

không quá 06 tháng hoặc 

có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ 

thời điểm lấy mẫu). 

tối đa là 30%). Đối với các 

phòng tập có thiết kế khép 

kín, không có điều kiện thông 

gió, nguy cơ dễ lây lan dịch 

bệnh có thể yêu cầu tạm dừng 

hoạt động. 

+ Tất cả người tham gia đã 

tiêm đủ liều vắc-xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 

tháng hoặc có kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ thời 

điểm lấy mẫu). 

+ Cơ sở cung ứng dịch vụ có 

trách nhiệm thực hiện biện 

pháp khử khuẩn hàng tuần; 

thực hiện vệ sinh, sát khuẩn 

trang thiết bị hàng ngày. 

- Hoặc tạm dừng hoạt động 

nếu tình hình dịch diễn biến 

phức tạp. 

8.8. Hoạt động thi đấu 

thể dục thể thao 

 

- Ban Tổ chức giải hoặc đơn vị tổ chức giải thể thao chịu trách nhiệm xây dựng, triển 

khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức 

giải phê duyệt trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày trước khi giải khai mạc (bao gồm 

việc kiểm tra, xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người tham gia, khán giả và phương 

án phối hợp với cơ quan y tế xử lý khi phát hiện ca mắc mới; thực hiện các biện pháp 

khử khuẩn, vệ sinh trang, thiết bị, dụng cụ). 

- Tất cả người tham gia đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu). 

- Đảm bảo phù hợp cấp độ dịch và Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL. 

Tạm dừng hoạt động. 

9. Ứng dụng công nghệ thông tin 
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Hoạt động 
Biện pháp hành chính 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

9.1. Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc 

xin, kết quả xét nghiệm COVID-19, kết 

quả điều trị COVID-19 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

9.2. Quản lý thông tin người vào/ra địa 

điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao 

thông công cộng, các địa điểm sản xuất, 

kinh doanh, sự kiện đông người bằng mã 

QR. 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 

Biện pháp Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

1. Tuân thủ 5K Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin 
Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 

theo quy định để khai báo y tế, đăng ký 

tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu 

có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR 

theo quy định của chính quyền và cơ quan 

y tế. 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

3. Đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau 

3.1. Người dân đi ra khỏi địa 

bàn tỉnh 

Chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của nơi đến 

3.2. Người dân đến/về địa bàn 

huyện 

Không hạn chế,  

tự theo dõi sức 

khỏe 

Không hạn chế, 

tự theo dõi sức khỏe 

Áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định của Bộ Y 

tế và Ủy ban nhân dân tỉnh (có quy 

định riêng cụ thể, phù hợp diễn 

biến dịch) 

Áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định của Bộ Y 

tế và Ủy ban nhân dân tỉnh (có quy 

định riêng cụ thể, phù hợp diễn 

biến dịch) 

3.3. Người dân đi lại các địa 

bàn có cấp độ dịch khác nhau 

trong huyện 

Không hạn chế,  

tự theo dõi sức 

khỏe 

Không hạn chế, 

tự theo dõi sức khỏe 

Hạn chế đi lại, chỉ di chuyển khi 

thật sự cần thiết (cấp cứu, khám 

chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thiết 

yếu...) 

Không nên đi lại, chỉ di chuyển khi 

thật sự càn thiết (cấp cứu, khám 

chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thiết 

yếu...) 
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Biện pháp Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

4. Điều trị tại nhà đối với 

người nhiễm COVID-19 

Theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và 

phù hợp với điều 

kiện thực tiễn tại 

địa phương 

Theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế và phù hợp 

với điều kiện thực 

tiễn tại địa phương 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và 

phù hợp với điều kiện thực tiễn tại 

địa phương 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và 

phù hợp với điều kiện thực tiễn tại 

địa phương 
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